	UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      

MA TRẬN 

Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kỳ II

Môn: Tin học - Lớp 3

Năm học 2023 - 2024


1. Ma trận nội dung:

	Mạch kiến thức,     

kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH

	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
- Biết nhận biết tệp , thư mục và ổ đĩa

- Biết vai trò của cấu trúc, cây thư mục.

- Năm được các bước tạo, xóa, đổi tên thư mục.

- Biết tạo, xóa, đổi tên thư mục.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	2
	0,5
	2

	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
Bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	Chủ đề E:  Ứng dụng Tin học
- Nhập văn bản cho trang trình chiếu.

- Chèn hình ảnh vào trang trình chiếu.

- Quan sát thế giới tự nhiên nhờ máy tính.

- Luyện tập sử dụng chuột máy tính.
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	3
	
	
	1,5
	3

	Chủ đề F:  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

- Công việc thực hiện theo từng bước.

- Chia nhiệm vụ thành các nhiệm vụ nhỏ.

- Cách nói “Nếu…thì…”

- Xác định nhiệm vụ
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	
	1,5
	

	Tổng
	Số câu
	9
	0
	0
	1
	0
	1
	9
	2

	
	Số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	
	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	100%


2. Ma trận câu hỏi:

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	TN
	TL/TH
	

	1
	Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	2

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	11
	

	2
	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	5,6
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề E:  Ứng dụng Tin học

	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	4

	
	
	Câu số
	2,3,9
	
	
	12
	
	
	

	4
	Chủ đề F:  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	
	Câu số
	4,7,8
	
	
	
	
	
	

	                Tổng số câu
	9
	0
	0
	1
	0
	1
	0
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	TỔ TRƯỞNG
Lê Thị Thanh Hảo


	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	    Ngày kiểm tra: ………………...….


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II - MÔN: TIN HỌC - LỚP 3

Năm học 2023-2024

     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….

	Điểm

Lý thuyết :…...…..

Thực hành :…...…
Tổng điểm :…...…
	Nhận xét của giáo viên

..................................................

..................................................

..................................................
	GV coi KT

(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT

(Kí, ghi rõ họ tên)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

I. LÝ THUYẾT (5 điểm) (Kiểm tra trong 15 phút)

Câu 1. (M 1-0,5 điểm): Muốn xóa thư mục, em chọn thẻ lệnh Home, chọn lệnh:

A. Rename


        B. Delete


        C. New Folder
Câu 2. (M 1-0.5 điểm): Muốn mở tệp trình chiếu đã có trên máy tính, em chọn biểu tượng nào trong thẻ lệnh File?
A [image: image1.png]PowerPoint



   
                  B. [image: image2.png]= Open



  
                    C. [image: image3.png]



Câu 3. (M 1-0,5 điểm): 

a) Để thêm một trang trình chiếu, em nháy chuột vào nút lệnh nào?

A. [image: image4.jpg]Slide ~



                      B. [image: image5.jpg]


                       C. [image: image6.jpg]{Y—r—s



                     D. [image: image7.jpg]Object




Câu 4. (M 1-0,5 điểm): Điền số 1; 2; 3; 4 vào ô trống thích hợp để được các bước nấu cơm đúng.

	
	Cho nước, vo sạch gạo, gạn nước vo gạo.

	
	Cho lượng gạo phù hợp vào nồi.

	
	Cắm điện, bật chế độ nấu, chờ cơm chín.

	
	Cho lượng nước vừa đủ, lau khô xung quanh nồi


Câu 5. (M 1-0,5 điểm): Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Luôn chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ.
B. Nói với bố mẹ và thầy cô về việc em bị đe dọa qua mạng.
C. Chia sẻ cho các bạn những video bạo lực.
D. Đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội.
Câu 6.  (M 1-0,5 điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm (…)
Nêu một số biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng: ……………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Câu 7. (M 1-1 điểm): a) Trong các câu “Nếu … thì …” sau đây, đâu là điều kiện, đâu là công việc?

 
Nếu bản tin dự báo thời tiết báo ngày mai trời mưa thì em mang theo áo mưa khi đi học.

- Điều kiện:…………………………………………………………………………… 
- Công việc:……………………………………………………………………………

b) Hãy nêu một số công việc cần sử dụng máy tính khi thực hiện?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
Câu 8. (M 1-0,5 điểm): Với nhiệm vụ: Gấp con hạc bằng một tờ giấy màu trắng. Em hãy cho biết đâu là những gì đã cho?

A. Tờ giấy màu trắng.                                                    B. Con hạc bằng giấy màu trắng.
C. Tờ giấy màu trắng, cách gấp hạc.                              D. Cách gấp hạc.
Câu 9. (M 1-0,5 điểm): Để chèn ảnh vào trang chiếu, em nháy chuột vào nút lệnh nào?

A. Insert/Picture             B. Insert/Table             C. Insert/Shapes             D. Insert/Chart
II. THỰC HÀNH (5 điểm) (Kiểm tra trong 20 phút, kiểm tra theo TKB)

___________________________________

II. THỰC HÀNH (5 điểm) (Kiểm tra trong 20 phút, kiểm tra theo TKB)

Câu 10: (M3-2 điểm)
- Em hãy tạo thư mục tên lớp em trên ổ đĩa D. (1 điểm)

 - Mở thư mục tên lớp em tạo thư mục con là tên em  (1 điểm)

Câu 11: (M2-3 điểm)
- Kích hoạt phần mềm trình chiếu PowerPoint, tạo 3 trang chiếu với chủ đề
“Giới thiệu về Nữ tướng Lê Chân” theo yêu cầu sau:
+ Trang 1: Nhập các thông tin sau: Họ và tên, Trường, lớp.
+ Trang 2: Chèn hình ảnh Nữ tướng Lê Chân trong thư mục Hinh anh  ở ổ đĩa D.

Nội dung giới thiệu về Nữ tướng Lê chân:

	GIỚI THIỆU VỀ NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN

- Nữ tướng Lê Chân quê ở Quảng Ninh. 

- Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lương y đức độ, giàu lòng yêu nước, thương dân.

- Nữ tướng có lòng thương người và thích làm việc nghĩa.
	[image: image8.jpg]





+  Trang 3: Xin trân trọng cảm ơn

- Lưu bài trình chiếu vào thư mục của em trên ổ đĩa D.

Ví dụ: D:/ Lớp 3A2/ Khang/Câu 12 

    UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: TIN HỌC - LỚP 3

Phần 1 : Câu hỏi trắc nghiệm:  5 điểm

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

(b)
	Câu 8
	Câu 9

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	D
	C
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	0,5


Câu 4. (M1 – 0,5 điểm): Điền số 1; 2; 3; 4 vào ô trống thích hợp để được các bước nấu cơm đúng.

	
	Cho nước, vo sạch gạo, gạn nước vo gạo

	
	Cho lượng gạo phù hợp vào nồi

	
	Cắm điện, bật chế độ nấu, chờ cơm chín

	
	Cho lượng nước vừa đủ, lau khô xung quanh nồi


Câu 7. (M1 - 1 điểm): 

a. Trong các câu “Nếu … thì …” sau đây, đâu là điều kiện, đâu là công việc?
 Nếu bản tin dự báo thời tiết báo ngày mai trời mưa thì em mang theo áo mưa khi đi học.

- Điều kiện: Nếu bản tin dự báo thời tiết báo ngày mai trời mưa
- Công việc: thì em mang theo áo mưa khi đi học.

II. THỰC HÀNH: (5 điểm)

Câu  10:  (M3-2,0 điểm)

- Tạo được thư mục lớp mình (Ví dụ: 3A2 hoặc Lớp 3A2): 1,0 điểm
- Tạo được thư mục tên mình: (Ví dụ: Khang) 1,0 điểm
Câu  11: (M2-3,0 điểm)

- Tạo được bài trình chiếu theo đúng bố cục: 0,5 điểm .

- Nhập được nội dung trang chiếu theo yêu cầu: 1,0 điểm 

- Chèn được ảnh vào vị trí hợp lý: 0,5 điểm
- Lưu được bài vào thư mục của mình: 0,5  điểm
- Bài trình chiếu đẹp: 0,5 điểm
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